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                    Dự thảo 2


TỜ TRÌNH
về việc ban hành Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm,
       Bộ trưởng Bộ Công an
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư với các nội dung cụ thể sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, trong đó tại khoản 4 Điều 39 đã quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Đồng thời tại các Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, 107/2013/NĐ-CP, 120/2013/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 157/2013/NĐ-CP, 173/2013/NĐ-CP, 31/2016/NĐ-CP, 155/2016/NĐ-CP, 119/20217/NĐ-CP, 139/2017/NĐ-CP, 142/2017/NĐ-CP,  115/2018/NĐ-CP, 162/2018/NĐ-CP, 42/2019/NĐ-CP, 31/2016/NĐ-CP, 90/2017/NĐ-CP, 35/2019/NĐ-CP, 51/2019/NĐ-CP, 88/2019/NĐ-CP, 91/2019/NĐ-CP, 100/2019/NĐ-CP, 15/2020/NĐ-CP, 18/2020/NĐ-CP, 21/2020/NĐ-CP, 36/2020/NĐ-CP, 96/2020/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP, 99/2020/NĐ-CP, 117/2020/NĐ-CP, 119/2020/NĐ-CP, 128/2020/NĐ-CP, 04/2021/NĐ-CP, 14/2021/NĐ-CP, 38/2021/NĐ-CP, 55/2021/NĐ-CP, 102/2021/NĐ-CP, 123/2021/NĐ-CP, 124/2021/NĐ-CP, 125/2021/NĐ-CP, 126/2021/NĐ-CP, 127/2021/NĐ-CP, 129/2021/NĐ-CP, 130/2021/NĐ-CP, 137/2021/NĐ-CP, 139/2021/NĐ-CP, 143/2021/NĐ-CP, 03/2022/NĐ-CP, 12/2022/NĐ-CP cùng quy định thẩm quyền xử phạt  của CAND.
Ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước và đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm do tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình xuất hiện với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.
Tại khoản 1 Điều 82 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình quy định “Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị định này”. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Từ các lý do nêu trên và để bảo đảm cho việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), các văn bản hướng dẫn thi hành, việc xây dựng và ban hành Thông tư nêu trên là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Trong quá trình xây dựng, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, cụ thể như sau:
1. Xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.
2. Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Công an để xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.
3. Xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng.
4. Tổ chức họp và xin ý kiến Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư.
5. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng; ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân và ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định Thông tư.
6. Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Thông tư; trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, ký ban hành Thông tư.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 03 chương, 10 điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung, gồm 02 điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Chương II. Những quy định cụ thể, gồm 6 điều, cụ thể:
Điều 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
Điều 4. Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính
Điều 5. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Điều 6. Thu, quản lý, sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính
Điều 7. Chế độ hồ sơ, thống kê
Điều 8. Chế độ báo cáo
Chương III. Tổ chức thực hiện, gồm 2 điều, cụ thể:
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Điều 10. Trách nhiệm thi hành

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm một số nội dung cơ bản như sau:
- Chương I. Quy định chung: Quy định về các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân (Điều 3) cho phù hợp với quy định tại Điều 69 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, bổ sung quy định cụ thể về các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc các Cục có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
-  Chương II. Những quy định cụ thể:
+ Quy định về áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính (Điều 4), trong đó quy định về hình thức phạt tiền, những trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.
+ Quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, việc thu, quản lý, sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính (Điều 5, Điều 6).
+ Quy định về chế độ hồ sơ, thống kê, chế độ báo cáo, các mốc thời gian chốt số liệu báo cáo (Điều 7, Điều 8).
- Chương III. Tổ chức thực hiện: 
+ Quy định trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xử phạt vi phạm hành chính (Điều 9).
+ Về hiệu lực thi hành (Điều 10), Thông tư dự kiến có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, duyệt ký ban hành./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Thứ trưởng BCA (để báo cáo);
- Lưu: VT, P1.
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